
ĐVT: đồng

1 2 3 4 5

Tổng cộng 50.396.864.251 46.468.603.814

1 4100966549 Công ty TNHH Khoáng sản Thủy Tiên 6.245.767.717 6.245.767.717

2 4101599796 Công ty TNHH Sản xuất TM Lâm Việt 5.110.793.605 4.513.785.289

3 4100538984 Công ty TNHH TM DV Hoàng Minh 3.891.240.259 3.891.240.259

4 4101500849 Công ty Cổ phần TM Tổng hợp Gia Hưng Phát 3.084.318.150 3.084.023.277

5 4101441368 Công ty TNHH Tổng hợp Phúc Tiến 2.445.818.169 2.445.818.169

6 4101558278 Công ty TNHH DV TM Thanh Vân 2.396.128.578 2.366.128.578

7 4100607684 Công ty TNHH Mai Linh Bình Định 2.032.099.565 2.031.949.565

8 0303102240 Công ty Cổ phần Đầu tư và XD One Truss 2.013.199.481 2.013.199.481

9 4100717655 Công ty TNHH Sản xuất TM DV Tấn Lộc 1.601.018.403 1.601.018.403

10 4101508189 Công ty TNHH Tổng hợp Hưng Tiến 1.255.026.940 504.535.224

11 4101546466 Công ty TNHH Tổng hợp Đông Bảo 743.054.285 743.054.285

12 4101419362 Công ty TNHH XD Tổng hợp Miền Trung 692.909.038 692.909.038

13 4101537567 Công ty TNHH XD Tiến Long 692.523.419 688.673.419

14 4101539010 Công ty TNHH Quỳnh Xanh 691.479.892 242.079.985

15 4101488581 Công ty TNHH Sản xuất Thanh Sơn 670.944.212 670.944.212

16 4101445958 Công ty TNHH Sản xuất TM Hữu Huyền 553.824.078 553.824.078

17 4101425221 Công ty TNHH Vận tải và TM Trường Thọ 525.492.610 522.761.004

18 4101460272 Công ty TNHH P.M.T 510.243.196 510.243.196

19 4101429554 Công ty TNHH TV XD và MT Hòa Bình 471.473.240 471.473.240

20 4101585521 Công ty TNHH TM & XD An Lộc Hưng 459.921.018 459.921.018

21 4101528273 Công ty TNHH Tổng hợp Thành Ý 420.454.867 374.357.451

22 4101315853 Công ty TNHH Sản xuất TM Thành Thông 413.860.227 336.496.248

23 0312661051 Công ty CP TM DV Cao Nguyên Xanh VINA 397.567.915 397.567.915

24 4101526999 Công ty TNHH MTV Tân Minh Long 348.048.537 348.048.537

25 4101110888 Công ty TNHH Nhơn Hưng 332.686.167 332.686.167

26 4101561400 Công ty TNHH XD thương mại TP Bình Định 322.716.015 322.716.015

27 4101556841 Công ty TNHH TM và DV MTV Hùng Đạt 302.451.888 295.673.154

28 4101520838 Công ty TNHH In Bao bì Đại Thành Đạt 301.760.221 161.572.083

29 4100816656 Công ty TNHH MTV Tân Thành Đạt 298.221.893 266.933.366

30 4101034965 Công ty TNHH XD TM Tấn Phước 291.342.172 282.469.085

31 4101390522 Công ty TNHH TM & DV TH Thanh Xuân 283.156.957 283.151.957

32 4101503053 Công ty TNHH Đầu tư và XD Định Bình 276.581.803 132.503.152

33 4101489585 Công ty TNHH TM DV Thiết bị Thuận Phong 275.063.881 275.063.881

34 6000442866 Công ty CP XD Điện Vneco 8 265.932.420 265.932.420

35 4101474412 Công ty TNHH Lê Gia Quy Nhơn 259.012.874 251.428.530

36 4100580827 Công ty TNHH Trung Nhân 237.914.433 237.914.433

37 4100658368 Công ty TNHH Kiến Việt Thành 237.440.040 150.702.153

38 4101527262 Công ty TNHH TM Phượng Hoàng 237.103.930 202.013.283
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39 4101558912 Công ty TNHH TM DV & XD Kiến Hưng 231.107.541 231.107.541

40 4101484410 Công ty TNHH Sản xuất Tiến Bảo 230.609.587 147.594.752

41 4101484146 Công ty TNHH XD Tổng hợp Nhơn Hội 217.314.032 217.314.032

42 4101562549 Công ty TNHH Đá Hoa Cương Sinh Viên 216.118.506 165.751.013

43 4101551145 Công ty TNHH Cơ Khí và XD An Trường Phát 208.953.372 143.377.555

44 4101550938 Công ty TNHH MTV TH Minh Khôi 206.818.323 206.818.323

45 4101549178 Công ty TNHH DV Ống Gió Quy Nhơn 200.658.805 166.324.231

46 4101409614 Công ty TNHH TMTV và Giám định Nam Bình 187.098.976 124.539.728

47 4101586010 Công ty TNHH Sản xuất TM DV SUNRISE 178.371.133 170.603.594

48 4101470922 Công ty TNHH Sản xuất TM May VN 173.502.658 140.455.968

49 4101544878 Công ty TNHH TM và DV Bảo vệ Quang Trung 170.608.724 86.459.869

50 4101591211 Công ty TNHH Sự Nguyễn 160.122.759 106.973.978

51 4101590257 Công ty TNHH DV Vận tải Nguyên Trường 152.199.292 98.704.153

52 4101567346 Công ty TNHH DV Vận tải Long Vương 151.598.563 151.598.563

53 4101403700 Công ty TNHH Đá Granite Phú Tài 150.808.320 150.808.320

54 4101435981 Công ty TNHH TM Nguyễn Khang 148.493.140 148.493.140

55 4100575344 Công ty TNHH Sao Mai Đất Việt 147.894.261 137.465.566

56 4101606820 Công ty TNHH Tư vấn XD Đầu tư Thiên Long 145.196.552 145.196.552

57 4101344999 Công ty TNHH Sản xuất TM DV Đông Hoan 141.356.655 141.356.655

58 4101480430 Công ty TNHH DV TM Thảo Viên 140.171.846 140.171.846

59 4101315765 Công ty TNHH DV Sản xuất và TM Việt Hàn 134.360.906 134.360.906

60 4101510759 Công ty TNHH Sản xuất TM DV Nam Phú Tài 134.093.804 78.236.586

61 4101527008 Công ty TNHH TM Tổng hợp Bốn Phương 133.630.993 109.165.056

62 4101508319 Công ty TNHH Dv Bảo Vệ An Phú Bình 133.515.200 133.515.200

63 5801201370 Chi nhánh - Công ty TNHH Đồng Thúy 131.024.447 74.984.691

64 4101485904 Công ty TNHH MTV Gia Khánh Phát 125.394.821 121.486.945

65 4100523265 DNTN TM Hoàng Việt 123.787.266 123.787.266

66 4101391967 Công ty TNHH Khoáng Sản Hữu Bích 123.778.050 18.872.270

67 4101558768 Công ty TNHH DV Bảo Vệ Tân Bảo An 123.487.912 60.545.303

68 4101581661 Công ty TNHH Đà Điểu Lê Lan 118.821.927 115.133.256

69 4101484139 Công ty TNHH Sản xuất - TM và DV An Bình 115.008.300 89.054.361

70 0108097205 Công ty TNHH Quốc Tế Neva - CN Quy Nhơn 113.975.495 107.575.528

71 4101589124 Công ty TNHH DV XD TM Nội thất Huỳnh Gia 112.378.322 112.378.322

72 4101435854 Công ty TNHH MTV Tín Phú 111.718.216 111.718.216

73 4101510572 Công ty TNHH XD TM Diệp Bảo Trân 111.538.878 96.448.187

74 4101541002 Công ty TNHH Tấn Của 110.719.416 93.497.778

75 4101491513 Công ty TNHH TM DV Tổng hợp Vân Hòa 108.121.124 21.984.443

76 4101589540 Công ty TNHH DV Vận tải Gia Hưng 107.001.572 107.001.572

77 4101527544 Công ty TNHH Quy Nhơn Xanh 104.661.968 67.096.631

78 4100804442 Công ty TNHH TB-DV-TM-XD Hưng Phú 97.995.044 97.995.044

79 4101441456 DNTN TM DV Bình Sinh 96.005.530 40.158.724

80 4101476233 Công ty TNHH PT Điện - Du lịch Trường Phú 95.419.471 77.678.942

81 4101571790 Công ty TNHH MTV Biển Xanh-H 95.272.308 95.272.308

82 4100475974 Công ty TNHH Sản xuất - TM Bảo Hoàng 94.748.156 94.748.156
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83 4101427853 Công ty TNHH TM và XD Khang Bảo 92.317.989 88.101.924

84 4100629173 Công ty TNHH TM và DV Tứ Năng 90.536.511 90.536.511

85 4101528153 Công ty TNHH Kỹ Thuật PKS Miền Trung 89.251.430 89.251.430

86 4101586821 Công ty TNHH DV Du Lịch TM Nguyên Phong 87.224.157 51.431.076

87 4101187150 DNTN Cây xanh Trang trí Sơn Hà Việt Nam 86.816.759 86.816.759

88 4101525233 Công ty TNHH VT và Logistics Nguyễn Hoàng 86.387.480 42.347.415

89 4101540295 Công ty TNHH Tổng hợp TM Tâm Việt 85.716.000 32.642.571

90 4100601393 Công ty TNHH Hoàng Thành 83.725.655 83.725.655

91 0314766229 Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản MHD 82.889.356 66.908.957

92 4101462569 Công ty TNHH Việt Tân Lực 82.104.199 56.296.141

93 4101463097 Công ty TNHH Cửa Gia Ngân 81.844.542 61.703.999

94 4101616787 Công ty TNHH XD và TM Tân Dương 81.105.516 81.105.516

95 0316741822 Công ty Cổ phần Đầu tư XD WEALTHCONS 79.990.713 79.990.713

96 4101566173 Công ty TNHH MTV TM DV Bảo Khang 78.228.957 19.721.571

97 4100653962 Công ty TNHH Tư vấn XD Lạc Việt 77.785.136 54.864.440

98 4101496416 Công ty TNHH Kỹ Thuật và TM Trí Phát 76.846.775 68.026.113

99 4101492820 Công ty TNHH TM DV Đề Gi 75.349.265 73.181.791

100 4101541933 Công ty TNHH DV Du lịch và Vận tải HLT 73.216.010 73.216.010

101 4100574580 DNTN Khách Sạn Thượng Hải 72.331.450 72.331.450

102 4101530145 Công ty TNHH DV Tổng hợp Linh Đan 71.785.370 28.542.511

103 4101469003 Công ty TNHH Công Nghiệp Ô Tô Bình Định 71.676.410 70.656.410

104 4101564923 Công ty TNHH Tư vấn XD TH Bình Minh 64.301.357 64.301.357

105 4101536450 Công ty TNHH TM Tổng hợp An Lộc Vinh 63.127.418 47.008.785

106 4101462826 Công ty TNHH Nội Thất Trung Việt 60.392.098 30.030.695

107 4101604693 Công ty TNHH TM Tổng hợp TVC 59.891.428 59.891.428

108 4101591878 Công ty TNHH MTV Tổng hợp Bảo Khang 58.968.881 57.278.358

109 4101612486 Công ty TNHH Xây dựng TH Quy Nhơn BĐịnh 57.365.371 55.654.383

110 0103909774 Công ty Cổ phần TM Đầu tư XD Nam Phát 56.034.509 56.034.509

111 4101472302 Công ty TNHH Lê Nguyễn Hoàng 55.292.350 55.292.350

112 4101538320 Công ty TNHH XD Tân Thành Đạt 54.419.738 54.219.357

113 4101593681 Công ty TNHH TM Sản xuất TH Ánh Dương 53.232.239 53.232.239

114 4101574248 Công ty TNHH Sản xuất TM An Khang Phát 51.202.697 46.251.539

115 4101482131 Công ty TNHH Thiết kế thi công XD Nhà Xinh 50.986.171 50.986.171

116 4101540016 Công ty TNHH F-77 50.444.521 50.444.521

117 4101550511 Công ty TNHH KD Tổng hợp Thuận Thành 50.021.527 42.188.822

Ghi chú:  Số tiền nợ trên chưa có tiền chậm nộp tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/5/2023


